
TKB6 áp dụng từ 30/5/2022 THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2022 TKB dành cho giáo viên

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 SHCN - 12D1 Văn - 12D1 Văn - 12D2 SHCN - 12D4 Văn - 12D3

2 Văn - 12D1 Văn - 12D2 Văn - 12A6 Văn - 12A5 Văn - 12D3

3 Văn - 12A2 Văn - 12A1 Văn - 12A6 Văn - 12A6 Văn - 12A5 Văn - 12A4 Văn - 12A3

4

5

1 Văn - 12D1 Văn - 12D2 Văn - 12D4 Văn - 12A4 Văn - 12A3

2 Văn - 12D1 Văn - 12A2 Văn - 12D2 Văn - 12D4 Văn - 12A5

3 Văn - 12D1 Văn - 12A4 Văn - 12A5 Văn - 12D3

4 Văn - 12A2 Văn - 12A1 Văn - 12A4 Văn - 12D3

5 Văn - 12A2 Văn - 12A1 Văn - 12A6 Văn - 12A5 Văn - 12A3

1

2

3

4 Văn - 12A6

5 Văn - 12D4

1 Văn - 12D1 Văn - 12A1 Văn - 12D2 Văn - 12A6 Văn - 12A5 Văn - 12D3

2 Văn - 12A2 Văn - 12A1 Văn - 12A1 Văn - 12D4 Văn - 12A4 Văn - 12D3

3 Văn - 12A2 Văn - 12D2 Văn - 12D4 Văn - 12A4 Văn - 12A3 Văn - 12A3

4

5

1 Văn - 12A1 Văn - 12A6 Văn - 12A5 Văn - 12A4 Văn - 12D3 Văn - 12A3

2 Văn - 12A2 Văn - 12A1 Văn - 12A6 Văn - 12D4 Văn - 12A4 Văn - 12D3 Văn - 12A3

3 Văn - 12A2 Văn - 12D4 Văn - 12D4 Văn - 12A5 Văn - 12A3

4 Văn - 12D1 Văn - 12D2

5 Văn - 12D1 Văn - 12D2

4

5

6

THỨ TIẾT
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2

3

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

SHCN - 12A2 SHCN - 12A4

Toán - 12A2 Toán - 12D4 Toán - 12D3

Toán - 12A2 Toán - 12D4 Toán - 12A3 Toán - 12D3

Toán - 12D1 Toán - 12D2

Toán - 12D2

Toán - 12D1 Toán - 12A1 Toán - 12A6

Toán - 12D1 Toán - 12A1 Toán - 12A6 Toán - 12D3

Toán - 12A2 Toán - 12D4 Toán - 12A6 Toán - 12A5 Toán - 12D3

Toán - 12A5

Toán - 12D3

Toán - 12A2 Toán - 12A4 Toán - 12D2

Toán - 12A4 Toán - 12D2

Toán - 12A1 Toán - 12A4 Toán - 12A3 Toán - 12A5

Toán - 12A1 Toán - 12A3 Toán - 12A5

Toán - 12D3

Toán - 12A2 Toán - 12D1 Toán - 12D4 Toán - 12A6 Toán - 12A3 Toán - 12A3 Toán - 12D3

Toán - 12D1 Toán - 12D1 Toán - 12D4 Toán - 12A4 Toán - 12A6 Toán - 12A3 Toán - 12D2

Toán - 12D1 Toán - 12A2 Toán - 12A1 Toán - 12A1 Toán - 12A4 Toán - 12A6 Toán - 12A5

Toán - 12D2

Toán - 12D2

Toán - 12A2 Toán - 12D4 Toán - 12A4 Toán - 12A6 Toán - 12A3 Toán - 12A5

Toán - 12A2 Toán - 12A1 Toán - 12A4 Toán - 12A6 Toán - 12A3 Toán - 12A5 Toán - 12A5

Toán - 12D1 Toán - 12A1 Toán - 12A4 Toán - 12D2 Toán - 12D3

Toán - 12D4

Toán - 12D4
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Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Vật lí - 12A3 Vật lí - 12A6 SHCN - 12A1 Vật lí - 12A4

Vật lí - 12A6 Vật lí - 12A4

Vật lí - 12A2 Vật lí - 12A5

Vật lí - 12A1 Vật lí - 12A4 Vật lí - 12A5

Vật lí - 12A3 Vật lí - 12A1

Vật lí - 12A1

Vật lí - 12A4

Vật lí - 12A3 Vật lí - 12A2

Vật lí - 12A3 Vật lí - 12A1

Vật lí - 12A6 Vật lí - 12A2

Vật lí - 12A6 Vật lí - 12A2 Vật lí - 12A5

Vật lí - 12A5
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Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Hóa - 12A5

Hóa - 12A2 Hóa - 12A5 GDCD - 12D4

GDCD - 12D4

Hóa - 12A1 Hóa - 12A4 GDCD - 12D3

Hóa - 12A2 GDCD - 12D5

Hóa - 12A6 Hóa - 12A5

Hóa - 12A3 Hóa - 12A4 GDCD - 12D2

GDCD - 12D2

GDCD - 12D1

GDCD - 12D1

GDCD - 12D4

GDCD - 12D4

Hóa - 12A3 Hóa - 12A1

GDCD - 12D2

GDCD - 12D2

GDCD - 12D3

Hóa - 12A6 Hóa - 12A1 GDCD - 12D5

Hóa - 12A6 Hóa - 12A2

GDCD - 12D3 GDCD - 12D1

GDCD - 12D3 GDCD - 12D1

Hóa - 12A3 Hóa - 12A1 Hóa - 12A5

Hóa - 12A3 Hóa - 12A4 GDCD - 12D5

Hóa - 12A6 Hóa - 12A2 Hóa - 12A4 GDCD - 12D5
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Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Sử - 12D4 Địa - 12D5

Địa - 12D5 NNgữ - 12A3 NNgữ - 12D1

Sử - 12D3 Địa - 12D2 NNgữ - 12D1 NNgữ - 12D1

Sử - 12D5

Sử - 12D1

Sử - 12D5 Địa - 12D2 Địa - 12D4

Địa - 12D5 Địa - 12D4 NNgữ - 12A3

Sử - 12D2 Địa - 12D1 NNgữ - 12A3 NNgữ - 12A3

Sử - 12D1 NNgữ - 12A3

NNgữ - 12D1

Địa - 12D3 Địa - 12D4 NNgữ - 12A3

Địa - 12D3 Địa - 12D4 NNgữ - 12A3

Sử - 12D2 NNgữ - 12D1

Sử - 12D2 Sử - 12D3 Địa - 12D1

Sử - 12D5 Địa - 12D1

NNgữ - 12A3

Sử - 12D4 NNgữ - 12D1

Sử - 12D3 NNgữ - 12D1

Sử - 12D5 Sử - 12D3 NNgữ - 12D1

Sử - 12D2 Sử - 12D4 Địa - 12D2 Địa - 12D1

Sử - 12D1 Sử - 12D4 Địa - 12D2

Sử - 12D1 Địa - 12D5

Địa - 12D3

Địa - 12D3
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Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

SHCN - 12D3 SHCN - 12D2 SHCN - 12A6 SHCN - 12A5 Sinh - 12A1

NNgữ - 12A1 NNgữ - 12D2 NNgữ - 12A4 Sinh - 12A1

NNgữ - 12A1 NNgữ - 12D2 NNgữ - 12A4 NNgữ - 12A5

NNgữ - 12D4 Sinh - 12A6

NNgữ - 12D3 NNgữ - 12D4 Sinh - 12A6

NNgữ - 12D3 NNgữ - 12D3 NNgữ - 12A2 NNgữ - 12A5 Sinh - 12A4

NNgữ - 12D3 NNgữ - 12A4 Sinh - 12A6

NNgữ - 12A1 NNgữ - 12A1 NNgữ - 12A2 NNgữ - 12A6 NNgữ - 12A4 NNgữ - 12D4

NNgữ - 12D2 NNgữ - 12A6 NNgữ - 12D4

NNgữ - 12D2 NNgữ - 12A4 NNgữ - 12D4

NNgữ - 12A1 NNgữ - 12A6 NNgữ - 12A5

NNgữ - 12A1 NNgữ - 12A2 NNgữ - 12A6 NNgữ - 12A5

NNgữ - 12D3 NNgữ - 12A2 NNgữ - 12A6

NNgữ - 12A2 NNgữ - 12A4

NNgữ - 12D2 Sinh - 12A6

NNgữ - 12A1 NNgữ - 12A2 NNgữ - 12A4 NNgữ - 12A4 NNgữ - 12A5 NNgữ - 12D4

NNgữ - 12D3 NNgữ - 12A2 NNgữ - 12A6 NNgữ - 12A5 NNgữ - 12A5

NNgữ - 12D3 NNgữ - 12D2 NNgữ - 12A6 NNgữ - 12A5

NNgữ - 12D4 Sinh - 12A4

NNgữ - 12D4 Sinh - 12A4

NNgữ - 12A1 NNgữ - 12A2

NNgữ - 12D2

NNgữ - 12D3 NNgữ - 12D2 NNgữ - 12A6 Sinh - 12A4

Sinh - 12A1

Sinh - 12A1
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Sáng Chiều Sáng Chiều

SHCN - 12A3 Sinh - 12A2

Sinh - 12A3

Sinh - 12A3

Sinh - 12A3

Sinh - 12A2

Sinh - 12A2 Sinh - 12A5

Sinh - 12A2 Sinh - 12A5

Sinh - 12A5

Sinh - 12A5

Sinh - 12A3
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